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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị T 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị V 

Ông Đinh Chí T 

- Thư ký phiên toà: Bà Võ N – Th     T   án nh n   n t nh Đ ng Tháp  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên toà: Bà 

Vũ Thị Thu H – Kiểm sát viên   

Trong các ngày 16/02/2022 và 16/3/2022, tại trụ sở T   án nh n   n t nh 

Đ ng Tháp xét xử phúc thẩm công  h i vụ án   n sự thụ l  số: 130/2021/TLPT-

DS ngày 30 tháng 6 năm 2021, v  vi c “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và vay tài sản”   

Do  ản án   n sự s  thẩm số 06 2021 DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2021 củ  

T   án nh n   n thành phố H  ị  háng cáo; 

Theo Quyết định đ   vụ án r  xét xử phúc thẩm số: 309 2021 QĐXXPT-DS 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 giữ  các đ  ng sự: 

Nguyên đõn: Bà S  Thị Ngọc G, sinh năm 1976;  

Đị  ch  c  trú: khóm T, thị trấn Th ờng Thới T, huy n H, t nh Đ ng Tháp  

Bị đõn:  

1. Bà Võ Thị N, sinh năm 1965; 

3. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1965; 

Ng ời có quy n lợi nghĩ  vụ liên qu n: 

1  Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 2000; 

2. Anh Nguyễn Văn Bảo T, sinh năm 2006;  

Cùng đị  ch :  hóm S, ph ờng A, thành phố H, t nh Đ ng Tháp  

Người kháng cáo: Bà S  Thị Ngọc G là nguyên đ n và  à Võ Thị N là  ị 

đ n trong vụ án   

NỘI D NG V  ÁN  

- Nguyên đơn Sa Thị Ngọc G trình bày: Vào ngày 15/7/2017, bà S  Thị 

Ngọc G cho vợ ch ng  à Võ Thị N và ông Nguyễn Văn H v y 200 000 000đ (H i 
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trăm tri u đ ng)  Khi v y h i  ên  hông làm  iên nhận h y hợp đ ng v y mà thỏ  

thuận: Vợ ch ng bà N và ông H đ ng      giấy chuyển nh ợng quy n sử  ụng đất 

cho bà G đối với n n nhà cấp 4,  i n tích 100m
2
 (ng ng 5m,  ài 20m), thuộc thử  

12, tờ  ản đ  31, đất tọ  lạc tại đ ờng ĐT 841,  hóm S, ph ờng A, thành phố H, 

t nh Đ ng Tháp, với giá là 210 000 000đ (H i trăm m ời tri u đ ng), bà N nhận 

ti n cọc là 200 000 000đ, c n lại 10 000 000đ đến ngày 15 02 2018  m lịch làm 

thủ tục r  công chứng s ng tên thì bà G gi o trả cho bà N, bà N giao cho bà G giữ 

giấy chứng nhận quy n sử  ụng đất  o bà N đứng tên  Đối với số ti n 10 000 000đ 

c n lại thì bà N ch   nhận  o ch   làm thủ tục chuyển nh ợng quy n sử  ụng đất  

Từ năm 2018 đến năm 2019, bà G v y củ  bà N nhi u lần: 

Ngày 22/6/2018, bà N đến nhà bà G nhờ bà G  à đi v y giúp cho bà N 

650 000 000đ (Sáu trăm năm m  i tri u đ ng); 

Ngày 23 7 2018, vợ ch ng bà N đến hỏi v y thêm củ  bà G số ti n 

100 000 000đ (Một trăm tri u đ ng)  S u đó có hỏi v y thêm ti n  ần  ần cộng lên 

là 1 430 000 000đ  

Ngày 01/11/2018, bà N v y 10 l ợng vàng SJC, lãi suất là 

700 000đ l ợng tháng   

Ngày 30/12/2018 ÂL, bà N v y 4 l ợng vàng SJC và 25 (H i m  i lăm) ch  

vàng 24 r  loại 10 tuổi, lãi suất là 700 000đ l ợng tháng   

Tổng cộng bà N và ông H vay bà G số ti n là 1 430 000 000đ (Một tỷ  ốn 

trăm    m  i tri u đ ng) và 165 (Một trăm sáu m  i lăm) ch  vàng   

S u đó bà N trả cho bà G h i lần là 800 000 000đ  Lần 1: 600 000 000đ vào 

ngày 16/9/2019 ÂL, lần 2: 200 000 000đ, 200 000 000đ ng bà N trả  hông phải là 

200 000 000đ  à cho bà N vay vào ngày 15/7/2017 ÂL.  

Ngày 26/4/2019 bà N trả 40 ch  vàng SJC và 5 ch  vàng 24  r  10 tuổi  S u 

 hi  hấu trừ bà N c n nợ vốn là 430 000 000đ và 200 000 000đ ng ti n  án đất 

n n nhà tổng cộng: 630 000 000đ, nên tại  iên  ản h   giải ở B n nh n   n  hóm 

S, ph ờng A bà G yêu cầu bà N trả ti n vốn 630 000 000đ ng  

Đối với 5 ch  vàng 24  r  10 tuổi, bà G yêu cầu bà N  án 5 ch  vàng này để 

lấy ti n trừ vào ti n lãi, bà N  hông đ ng  , nên bà G cũng thống nhất trừ vào số 

vàng vốn, vì thế số vàng vốn bà N c n nợ bà G là 120 ch  vàng (Trong đó 100 ch  

vàng SJC và 20 ch  vàng 24 r  loại 10 tuổi)  

Bà N hẹn đến ngày 24 4 2019 trả nợ cho  à và chịu lãi suất ti n là 2% tháng, 

vàng là 700 000đ l ợng tháng  Nh ng đến hết thời gi n hẹn mà bà N vẫn  hông 

thực hi n, bà N lấy ti n v y củ  bà G cho ng ời  hác v y lại lấy lãi 7% và mu  

đất, nhà, xe SH,  hi bà G phát hi n, bà G có đến nhà bà N th  ng l ợng với vợ 

ch ng bà N để  án số tài sản trên, trả lại ti n, vàng v y và ti n lãi cho bà G  Nh ng 

bà N, ông H  hông có thi n chí trả nợ   

Nay, bà G yêu cầu  à Võ Thị N, ông Nguyễn Văn H trả cho bà G ti n vốn: 

630 000 000đ (Sáu trăm    m  i tri u đ ng) và vàng vốn: 120 (Một trăm h i 

m  i) ch  vàng (Trong đó, 100 ch  vàng SJC, 20 ch  vàng 24 r  10 tuổi) và ti n lãi 

nh  s u: 

- Từ ngày 09 5 2018 đến 16 9 2019 Âl, ti n vốn 1 230 000 000đ ng, thành 

ti n 333 375 900đ ng; Tính từ ngày 16 9 2019 đến 14 5 2021 ÂL, tính trên số ti n 
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vốn 630 000 000đ ng, thành ti n 210 420 000đ ng  Tổng cộng là 

543 795 900đ ng  

- Không yêu cầu tính lãi vàng v y  

Bà Giàu  hông tr nh chấp hợp đ ng chuyển nh ợng quy n sử  ụng đất giữ  

bà G với bà N, ông H  Bà tự nguy n rút yêu cầu đối với hợp đ ng chuyển nh ợng 

quy n sử  ụng đất  

Đối với giấy chứng nhận quy n sử  ụng đất  o hộ bà N đứng tên,  hi nào bà 

N, ông H trả đủ cho bà G số nợ trên thì bà G tự nguy n trả lại  ản gốc giấy chứng 

nhận quy n sử  ụng đất cho bà N,  hông yêu cầu T   án giải quyết v  giấy chứng 

nhận quy n sử  ụng đất củ   à Võ Thị N. 

- Bị đơn Võ Thị N trình bày: Bà S  Thị Ngọc G qu n h  là  à con chú  ác với 

bà N nên  à có v y ti n và vàng củ  bà G và đ   giấy chứng nhận quy n sử  ụng đất 

cho bà G giữ làm tin  Bà v y ti n củ  bà G tổng cộng là 630 000 000đ  hông phải 

1 430 000 000đ ng nh  bà G trình  ày  Cụ thể nh  s u: 

Vào ngày 15/7/2017 âl  à có đến nhà bà G hỏi m ợn số ti n 200 000 000đ 

để mu  ghe, đến ngày 24 11 2017  l  à trả cho bà G đủ 200 000 000đ  Bà và ch ng 

bà là ông Nguyễn Văn H  hông thế chấp giấy chứng nhận quy n sử  ụng đất cho 

bà G và  hông    tên cũng nh  lăn t y vào “tờ mu   án nhà đất ngày 15-07-2017 

 l” nh  bà G trình bày. Ngày 24/10/2018 âl, bà N có v y 500 000 000đ, ngoài r  bà 

N c n v y h i lần nh ng  hông nhớ ngày tháng: Lần 1: 60 000 000đ, lần 2: 

70 000 000đ, tổng cộng: 630 000 000đ, lãi suất là 2% tháng  Hàng tháng bà N có 

đóng lãi cho bà G mỗi tháng là 24 150 000đ   

Ngày 16/9/2019 âl, bà N trả cho  à G: 600 000 000đ (Sáu trăm tri u đ ng) 

số ti n này bà G ghi vào sổ theo  õi củ  bà N  Đến ngày 11 11 2019 âl  o làm ăn 

 hông đ ợc, nên bà N ch  đóng ti n lãi cho bà G 5 000 000đ  Từ ngày 11 11 2019 

âl cho đến n y bà N  hông trả lãi cho bà G  Từ  hi v y cho đến  hi trả 

600 000 000đ ng, bà N đã trả ti n lãi cho bà G tổng cộng là 222 350 000đ  Vi c bà 

G ghi ngày 24/4/2019 (bà N trả lãi 5 000 000đ ng) là  o bà G tự ghi để theo  õi 

trong sổ củ  bà G chứ ngày  à trả 5 000 000đ ng s u cùng cho bà G là vào ngày 

11/11/2019 âl,  hông phải là ngày 24 4 2019  

Vào ngày 01 11 2018  l,  à N v y 100 (một trăm) ch  vàng SJC  Đến ngày 

30 12 2018  l  à N v y thêm 40 ch  vàng SJC và 25 ch  vàng 24 r  10 tuổi, tổng 

cộng 165 ch  vàng, đ u tính lãi suất là 700 000đ l ợng/tháng. Bà N đ   cho  à G 

giấy chứng nhận quy n sử  ụng đất củ   à N để  à G giữ làm tin (giấy chứng nhận 

quy n sử  ụng đất  i n tích 100m
2
, thuộc thử  số 12, tờ  ản đ  số 31, đất tọ  lạc tại 

đ ờng ĐT 841,  hóm S, ph ờng A, thành phố H, t nh Đ ng Tháp, đứng tên hộ  à 

Võ Thị N)  Ngày 24 4 2019,  à N có trả đ ợc 40 ch  vàng SJC và 05 ch  vàng 24 r  

loại 10 tuổi, c n nợ lại 100 ch  vàng SJC và 20 ch  vàng 24 r  loại 10 tuổi  

Tất cả số ti n và vàng v y củ   à G đ u  hông làm  iên nhận, trả lãi cũng 

không làm  iên nhận. Bà N ch  c n nợ ti n lãi từ ngày 11 11 2019 âl cho đến n y, 

 o hoàn cảnh  hó  hăn nên ch   có  hả năng trả nợ cho bà G. 

Đối với số ti n 600 000 000đ trả cho bà G là trả tr ớc thời điểm h   giải ở 

Ban nhân dân khóm S, ph ờng A. Lúc Ban nhân dân khóm S h   giải sự vi c giữ  

h i  ên,  o  à quên phần ti n  à có trả cho bà G 600 000 000đ nên  à  hông có 
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trình  ày trong  iên  ản h   giải  Do đó,  à mới trình  ày là c n nợ bà G 

630 000 000đ, nh ng sự thật là  à ch  c n nợ bà G 30.000 000đ   

Đối với phần nội  ung USB bà G cung cung cấp cho T   án, bà N thừ  nhận 

đúng là lời nói củ  bà N với lời nói củ   à Đặng Thị T nh ng đoạn ghi  m trên  à 

thừ  nhận là có nợ bà G tổng cộng là 1 230 000 000đ ng là g m cả phần ti n và 

phần vàng ( o tính 120 ch  vàng r  thành ti n, cộng với 630 000 000đ ng thành 

1 230 000 000đ ng), bà N đã trả cho bà G 600 000 000đ ng, c n nợ bà G 

630 000 000đ ng là g m ti n: 30 000 000đ ng và vàng: 120 ch  vàng tính r  thành 

ti n,  hông phải 630 000 000đ, đoạn ghi  m đ ợc ghi  m vào thời điểm s u  hi bà 

N đã trả cho bà G 600 000 000đ nh ng tr ớc thời điểm B n nh n   n  hóm S hòa 

giải tr nh chấp giữ  h i  ên  

Nay, bà N đ ng   trả cho bà G số ti n: 30 000 000đ ng và 120 ch  vàng, 

trong đó: 100 ch  vàng SJC và 20 ch  vàng 24 r  10 tuổi  V  phần ti n lãi,  o hoàn 

cảnh  hó  hăn,  à xin  hông trả lãi  

Đối với phần ti n lãi 222 350 000đ bà N đã đóng cho bà G xong nay bà 

 hông yêu cầu,  hông tr nh chấp gì với bà G v  số ti n này  

Đối với giấy chứng nhận quy n sử  ụng đất, bà N tự nguy n thống nhất để 

cho bà G giữ để làm tin  hi nào bà N trả hết nợ cho bà G thì  à mới lấy lại giấy 

chứng nhận quy n sử  ụng đất  

- Bị đơn ông Nguyễn Văn H trình bày: Ông H thống nhất theo lời trình  ày 

củ  bà N và đ ng   cùng bà N trả nợ cho bà G. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị N và anh Nguyễn 

Văn Bảo T thống nhất trình bày: Chị Nh  Ý và  nh Toàn thống nhất theo lời trình 

 ày củ  bà N.  

Tại bản án bản án dân sự sơ thẩm số 06/2021/DS-ST ngày 14 tháng 5 

n m      c a T a án nhân dân thành phố H đã xử:    

1. Chấp nhận một phần yêu cầu  hởi  i n củ  nguyên đ n  à S  Thị Ngọc G. 

Buộc  à Võ Thị N và ông Nguyễn Văn H có nghĩ  vụ liên đới trả cho  à Sa 

Thị Ngọc G số ti n v y vốn là 630 000 000đ ng, số ti n lãi tính từ ngày 

11/11/2019  m lịch đến ngày 03 4 2021  m lịch (nhằm ngày 14 5 2021    ng lịch) 

là 176 051 400đ ng, tổng cộng là 806 051 400đ (Tám trăm lẻ sáu tri u  hông trăm 

năm m  i mốt nghìn  ốn trăm đ ng) và số vàng gốc là 100 (Một trăm) ch  vàng 

SJC, 20 (H i m  i) ch  vàng 24 r  loại 10 tuổi, tổng cộng là 120 (Một trăm h i 

m  i) ch  vàng  

2. Đình ch  một phần yêu cầu  hởi  i n củ   à S  Thị Ngọc G v  vi c tr nh 

chấp hợp đ ng chuyển nh ợng quy n sử  ụng đất giữ  bà G với bà N, ông H. 

Kể từ  hi  ản án có hi u lực pháp luật (đối với tr ờng hợp C  qu n Thi 

hành án có quy n chủ động r  Quyết định thi hành án) hoặc  ể từ ngày có đ n yêu 

cầu thi hành án củ  ng ời đ ợc thi hành án (đối với các  hoản ti n phải trả cho 

ng ời đ ợc thi hành án) cho đến  hi thi hành án xong, tất cả các  hoản ti n hàng 

tháng  ên phải thi hành án c n phải chịu  hoản lãi củ  số ti n c n phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại  hoản 2 Đi u 468 củ  Bộ luật   n sự  

3. V  án phí: 
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- Buộc  à Võ Thị N và ông Nguyễn Văn H liên đới chịu 55 681 000đ (Làm 

tr n, năm m  i lăm tri u sáu trăm tám m  i mốt nghìn đ ng) ti n án phí   n sự s  

thẩm (806 051 400đ + 100 ch  vàng SJC x 5 500 000đ ch  + 20 ch  vàng 24  r  10 

tuổi x 5 000 000đ ch  = 1 456 051 400đ)  Nh ng  à Võ Thị N là nh n th n củ  

ng ời Li t sĩ  à Võ Thị Thái nên đ ợc miễn ti n án phí theo quy định pháp luật  

Riêng phần ông Nguyễn Văn H phải chịu án phí   n sự s  thẩm là 27 841 000đ 

(H i m  i  ảy tri u tám trăm  ốn m  i mốt nghìn đ ng)  

- Buộc  à S  Thị Ngọc G chịu 17 633 000đ ng (làm tr n, m ời  ảy tri u sáu 

trăm    m  i    nghìn đ ng) ti n án phí   n sự s  thẩm (đối với phần yêu cầu ti n 

lãi củ   à G  hông đ ợc T   án chấp nhận 352 664 400đ), đ ợc  hấu trừ 

23 063 000đ ng và 5 000 000đ ng ti n tạm ứng án phí theo h i  iên l i thu tạm ứng 

án phí số 08762, ngày 17 11 2020 và số 013412, ngày 26 4 2021 củ  Chi cục Thi 

hành án   n sự thành phố H  Bà S  Thị Ngọc G đ ợc nhận lại 10 430 000đ (M ời 

tri u  ốn trăm    m  i nghìn đ ng) ti n tạm ứng án phí   n sự s  thẩm đã nộp. 

Ngoài r   ản án s  thẩm c n tuyên thời hạn, quy n  háng cáo và quy n, 

nghĩ  vụ, thời hi u thi hành án củ  các đ  ng sự    

S u  hi xét xử s  thẩm, ngày 31 5 2021,  à S  Thị Ngọc G  háng cáo một 

phần  ản án   n sự s  thẩm số 06 2021 DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2021 củ  T   

án nh n   n thành phố H: yêu cầu vợ ch ng  à N trả lãi số ti n 1 230 000 000đ, lãi 

suất tính từ ngày 09 5 2018  l đến 16 9 2019  l là 333 375 900đ và trả lãi củ  

630 000 000đ tính từ ngày 16 9 2019  l đến ngày 11 11 2019  l   

- Ngày 31 5 2021,  à Võ Thị N  háng cáo một phần  ản án   n sự s  thẩm 

số 06 2021 DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2021 củ  T   án nh n   n thành phố H: 

 hông đ ng   trả 600 000 000đ và lãi suất, ch  đ ng   trả cho  à G 30 000 000đ  

Tại phiên t   phúc thẩm:  

- Bà Giàu giữ nguyên yêu cầu  háng cáo.  

- Bà N giữ nguyên yêu cầu  háng cáo  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu   

- V  tố tụng: Thẩm phán, Hội đ ng xét xử phúc thẩm, Th     phiên t   đã 

thực hi n đúng, đầy đủ quy định củ  Bộ luật Tố tụng   n sự và các văn  ản quy 

phạm pháp luật từ  hi thụ l  giải quyết vụ vi c để xét xử phúc thẩm đến tr ớc thời 

điểm nghị án  Ng ời th m gi  tố tụng đã thực hi n đúng, đầy đủ quy n và nghĩ  vụ 

tố tụng theo quy định củ  pháp luật   

- V  nội  ung: Căn cứ vào các chứng cứ, tài li u trong h  s  và tại phiên 

t   cho thấy nguyên đ n bà G,  ị đ n bà N  hông cung cấp đ ợc tài li u, chứng cứ 

để chứng minh cho yêu cầu  háng cáo củ  mình là có căn cứ và hợp pháp  Do vậy, 

bà G, bà N  háng cáo yêu cầu sử   ản án s  thẩm là  hông có căn cứ chấp nhận  

Căn cứ  hoản 1 Đi u 308 Bộ luật Tố tụng   n sự đ  nghị Hội đ ng xét xử: Giữ 

nguyên  ản án s  thẩm số 06 2021 ST-DS ngày 14/5/2021 củ  Toà án nh n   n 

thành phố H. V  án phí phúc thẩm thì đ  nghị tuyên đúng theo quy định pháp luật  

- Yêu cầu,  iến nghị  hắc phục vi phạm: Không. 

S u  hi nghiên cứu các tài li u có trong h  s , vụ án đã đ ợc xem xét tại 

phiên t   và căn cứ vào  ết quả tr nh tụng tại phiên t  , 

NH N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  
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[1] Bà Giàu  háng cáo: yêu cầu vợ ch ng bà N trả lãi củ  số ti n 

1.230.000.000đ, lãi suất tính từ ngày 09 5 2018 âl đến 16 9 2019  l và trả lãi củ  

630 000 000đ tính từ ngày 16 9 2019  l đến ngày 11 11 2019  l   

Bà N  háng cáo:  hông đ ng   trả 600 000 000đ và lãi suất, ch  đ ng   trả 

30 000 000đ  

[1.1] Hội đ ng xét xử xét thấy: Bà Giàu cho rằng bà G cho bà N v y nhi u 

lần từ năm 2018, tổng cộng là 1 430 000.000đ (Một tỷ  ốn trăm    m  i tri u 

đ ng), trong đó có 200 000 000đ cho v y nh ng hai bên làm hợp đ ng chuyển 

nh ợng quy n sử  ụng đất  Đến ngày 16 9 2019  l, bà N trả cho bà G h i lần là 

800 000 000đ, c n nợ lại 630 000 000đ  Từ ngày 09 5 2018  l đến ngày 16 9 2019 

âl, bà N  hông trả ti n lãi suất đối với 1 230 000.000đ   

Xét vi c cho v y giữ  bà G với bà N đ ợc bà G thừ  nhận là: Bà Giàu cho 

bà N v y ti n, h i  ên  hông làm  iên nhận h y giấy tờ gì  hác, bà G ch  ghi vào 

sổ củ  bà G để tự theo  õi, bà N cũng  hông    xác nhận nợ trong sổ củ  bà G. 

Đ ng thời, v  số ti n cho v y thì bà G trình bày trong đ n  hởi  i n,  ản tự  h i 

và tại phiên t   tr ớc, s u  hông thống nhất v  thời gi n và số ti n có sự chênh 

l ch ( út lục số 1, 35 và 54)  Nh  vậy, chính lời thừ  nhận củ  bà G cũng xác định 

bà G  hông có tài li u, chứng cứ chứng minh v  tổng số ti n mà bà G cho bà N 

vay và bà N  hông trả ti n lãi suất cho bà G  Vì vậy, bà G kháng cáo yêu cầu bà N 

trả ti n lãi suất đối với 1.230.000.000đ là  hông có căn cứ để chấp nhận  

[1.2] Đối với số ti n 630 000 000đ, bà N thừ  nhận có v y củ  bà G 

630 000 000đ, nh ng bà N đã trả ti n lãi suất cho bà G đến tháng 11 2019  l và trả 

vốn 600 000 000đ tr ớc  hi B n nh n   n  hóm S, ph ờng A h   giải  Xét thấy: 

Bà N thừ  nhận có v y củ   à G 630 000 000đ  Nh ng cho rằng đã trả cho  à G 

600 000 000đ là  hông có căn cứ  Bởi vì tại  iên  ản h   giải ngày 22 10 2020 củ  

B n nh n   n  hóm S, ph ờng A v  vi c tr nh chấp hợp đ ng v y giữ   à G với 

 à N  Bà N trình  ày: Bên chị N có thống nhất c n nợ chị Giàu số ti n 

630 000 000đ và 12 l ợng vàng 24   r  9999 và SJC  Nh  vậy, chính  à N đã thừ  

nhận là nợ  à G 630 000 000đ  Ngoài r ,  à N cho rằng  hi h   giải,  à N  hông 

trình  ày là muốn cho  à G nói sự thật là Ng  đã trả cho  à G 600 000 000đ  Tuy 

nhiên, lời trình  ày củ   à N  hông đ ợc  à G thừ  nhận  Bên cạnh đó, những 

ng ời th m gi  h   giải nh  ông Đặng Văn C, ông Lê Văn D đ u xác nhận nội 

 ung  à N trình  ày là sự thật và trong quá trình h   giải  hông có  i tác động h y 

uy hiếp  à N và  à N cũng  hông xuất trình đ ợc tài li u, chứng cứ  gì để chứng 

minh đã trả cho  à G 600 000 000đ    

[2] Đối với vi c trả lãi suất củ  630 000 000đ  Bà Giàu cho rằng  à N 

 hông trả ti n lãi từ 16 9 2019  l  C n  à N cho rằng đã trả ti n lãi cho  à G đến 

ngày 11/11/2019 âl.  

Xét thấy: Cả  à G và  à N đ u thừ  nhận vi c trả lãi suất h i  ên  hông 

làm giấy tờ gì mà  o các  ên tự mình ghi vào sổ củ  mình để theo  õi  Do đó,  à N 

thừ  nhận  hông đóng lãi cho  à G từ ngày 11 11 2019  l trở v  s u là có căn cứ  

Từ những ph n tích trên, xét  háng cáo củ   à G yêu cầu  à N trả ti n lãi 

suất từ ngày 16 9 2019  l đến ngày 11 11 2019  l là  hông có căn cứ để chấp nhận, 

xét  háng cáo củ   à N cho rằng đã trả cho  à G 600 000 000đ là  hông có căn cứ 

để chấp nhận  
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[3] Xét  ản án s  thẩm xét xử  uộc  à N và ông H trả cho  à G vốn 

630 000 000đ và lãi suất tính từ ngày 11 11 2019  l đến ngày xét xử s  thẩm lãi 

suất 176 051 400đ, tổng cộng 806 051 400đ là có căn cứ đúng theo quy định củ  

pháp luật nên giữ nguyên  ản án   

[4] Xét đ  nghị củ  Đại  i n Vi n  iểm sát đ  nghị Hội đ ng xét xử: 

Không chấp nhận  háng cáo củ  bà G và bà N, giữ nguyên  ản án s  thẩm là có 

căn cứ.   

[5] V  án phí   n sự phúc thẩm: Do  ản án s  thẩm đ ợc giữ nguyên nên 

 à G phải chịu án phí   n sự phúc thẩm theo quy định tại  hoản 1 Đi u 148 

BLTTDS  Đối với  à N là th n nh n củ  li t sĩ và có đ n xin miễn án phí thuộc 

tr ờng hợp đ ợc miễn ti n án phí   n sự theo quy định tại điểm đ  hoản 1 Đi u 12 

Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 củ  Ủy   n th ờng vụ 

Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử  ụng án phí và 

l  phí t   án nên đ ợc miễn ti n án phí   n sự phúc thẩm   

Các phần  hác củ   ản án s  thẩm  hông có  háng cáo,  háng nghị có hi u 

lực pháp luật từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị  

Vì các lẽ trên; 

Q YẾT ĐỊNH  

Căn cứ Đi u 148,  hoản 1 Đi u 308 Bộ luật Tố tụng   n sự;  

Căn cứ Đi u 288, 463, 466, 468 Bộ luật D n sự;  

Căn cứ điểm đ  hoản 1 Đi u 12 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 

30 12 2016 củ  Ủy   n th ờng vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản l  và sử  ụng án phí và l  phí t   án, 

Tu  n     

- Không chấp nhận  háng cáo củ  nguyên đ n  à S  Thị Ngọc G và  ị đ n 

bà Võ Thị N. 

- Giữ nguyên  ản án   n sự s  thẩm 06 2021 DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 

2021 củ  T   án nh n   n thành phố H. 

1. Chấp nhận một phần  hởi  i n củ   à S  Thị Ngọc G. 

Buộc  à Võ Thị N và ông Nguyễn Văn H có nghĩ  vụ liên đới trả cho  à S  

Thị Ngọc G ti n vốn và lãi là 806 051 400đ (Tám trăm lẻ sáu tri u  hông trăm năm 

m  i mốt nghing  ốn trăm đ ng), 100 ch  vàng SJC, 20 ch  vàng 24  r  10 tuổi 

(trả  ằng hi n vật hoặc  ằng ti n t  ng đ  ng tại thời điểm thi hành án)  

Kể từ ngày  ản án có hi u lực pháp luật (đối với các tr ờng hợp cõ qu n thi 

hành án có quy n chủ động quyết định thi hành án) hoặc  ể từ ngày có đõn yêu cầu 

thi hành án củ  ng ời đ ợc thi hành án án (đối với các  hoản ti n phải trả cho 

ng ời đ ợc thi hành án) cho đến  hi thi hành án xong, tất cả các  hoản ti n hàng 

tháng  ên phải thi hành c n phải chịu  hoản ti n lãi củ  số ti n c n phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại Đi u 357,  hoản 2 Đi u 468 Bộ luật   n sự 2015  

2  Đình ch  giải quyết một phần yêu cầu  hởi  i n củ   à S  Thị Ngọc G v  

tr nh chấp hợp đ ng chuyển nh ợng quy n sử  ụng đất giữ   à G với  à N  

3  V  án phí s  thẩm:  

- Bà Võ Thị N đ ợc miễn nộp án phí   n sự s  thẩm   
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- Ông Nguyễn Văn H phải chịu án phí   n sự s  thẩm là 27 841 000đ (H i 

m  i  ảy tri u tám trăm  ốn m  i mốt nghìn đ ng)  

- Bà S  Thị Ngọc G chịu 17 633 000đ ti n án phí   n sự s  thẩm, đ ợc 

 hấu trừ 23 063 000đ ng và 5 000 000đ ng ti n tạm ứng án phí theo h i  iên l i 

thu tạm ứng án phí số 08762, ngày 17 11 2020 và số 013412, ngày 26 4 2021 củ  

Chi cục Thi hành án   n sự thành phố H. Bà S  Thị Ngọc G đ ợc nhận lại 

10 430 000đ (M ời tri u  ốn trăm    m  i nghìn đ ng) ti n tạm ứng án phí   n sự 

s  thẩm đã nộp  

4. V  án phí phúc thẩm:  

- Bà S  Thị Ngọc G phải chịu 300 000đ án phí   n sự phúc thẩm (đ ợc trừ 

vào ti n tạm ứng án phí 300 000đ đã nộp theo  iên l i số BI 2019 0013450 ngày 

31 5 2021 củ  Chi cục Thi hành án thành phố H  

- Bà Võ Thị N đ ợc miễn ti n án phí   n sự phúc thẩm theo quy định    

Trong tr ờng hợp  ản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại Đi u 

2 Luật Thi hành án   n sự thì ng ời đ ợc thi hành án   n sự, ng ời phải thi hành 

án   n sự có quy n thỏ  thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n 

thi hành án hoặc  ị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án   n sự; thời hi u thi hành án   n sự đ ợc thực hi n theo quy định tại 

Đi u 30 Luật thi hành án   n sự  

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án    

 
Nơi nhận: 
- Ph ng GĐ-KT TAND T nh; 

- VKSND T nh; 

- TAND TP.H; 

- Chi cục THADS TP H;    

- Đ  ng sự; 

- L u: VT, HSVA, TKT (N).  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    k  và đóng dấu  

 Ngu ễn Thị T 

 

 

 


